
(Đề có 3 trang) BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I

Môn Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề số 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho đường thẳng  có phương trình . Tìm các giá trị của 

tham số  để  song song với trục tung.

    A.     B.     C.     D. 

Câu 2: Cho tam giác  vuông tại  và  Khi đó MN bằng: 

P

M

N

    A.     B.     C.     D. 

Câu 3: Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài . Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một
góc xấp xỉ bằng . Tính chiều cao của cột đèn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

    A.     B.     C.     D. 

Câu 4: Cho biểu thức   với . So sánh B với 1
    A.     B.     C.     D. 

Câu 5: Thu gọn  ta được:

    A.     B.     C.     D. 

Câu 6: Số nghiệm của phương trình  là:
    A. Hai nghiệm.     B. Ba nghiệm.     C. Một nghiệm.     D. Bốn nghiệm.
Câu 7: Tỉ số giữa độ dài cung  và độ dài đường tròn (có cùng bán kính) bằng

    A. .     B. .     C. .     D. .

Câu 8: Độ dài cung tròn  của một đường tròn có đường kính bằng
    A. .     B. .     C. .     D. .

Câu 9: Cho hai tiếp tuyến ,  của đường tròn  ( ,  là hai tiếp điểm). Biết số đo

, khi đó số đo  bằng bao nhiêu?
    A. .     B. .     C. .     D. .
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Câu 10: Cho đường tròn tâm  từ điểm  nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tiếp tuyến  

và  của đường tròn tâm  (  là tiếp điểm). biết   tam giác  là

    A. Tam giác vuông.     B. Tam giác đều
    C. tam giác cân.     D. Tam giác vuông cân.
Câu 11: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng . Nếu tăng chiều rộng lên bốn lần 
và tăng chiều dài lên ba lần thì chu vi của khu vườn sẽ là . Gọi chiều dài và chiều rộng

của khu vườn hình chữ nhật lần lượt là  và . Biểu thức thể hiện 
chu vi của khu vườn sau khi thay đổi là:

    A.     B.     C.     D.

Câu 12: Bất phương trình , phép biến đổi nào sau đây là đúng ?
    A.     B.     C.     D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong các khẳng định sau: khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

    a)     b)     c)     d) 
Câu 2: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

    a) Khử mẫu của biểu thức ta được kết quả 

    b) Khử mẫu của biểu thức ta được kết quả 

    c) Khử mẫu của biểu thức ta được kết quả 

    d) Khử mẫu của biểu thức ta được kết quả 

Câu 3: Cho hai đường tròn và  tiếp xúc ngoài tại  và một đường thẳng  tiếp xúc với

và lần lượt tại  và . Lấy  là trung điểm của .

    a) không là tiếp tuyến của đường tròn .

    b)  là tiếp tuyến của đường tròn .

    c)  là đường trung bình của hình thang .

    d)  là đường trung tuyến của .

Câu 4: Cho phương trình , ta có:
    a) là một nghiệm của phương trình đã cho.
    b) Phương trình đã cho vô nghiệm.
    c) Phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất.
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    d) Điều kiện xác định của phương trình là:  và .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Bạn Hoàng làm việc tại nhà hàng nọ, bạn ấy được trả tám trăm nghìn đồng cho  giờ
làm việc tại quán trong một tuần. Mỗi giờ làm thêm trong tuần bạn ấy được trả bằng  số t
iền  mà bạn ấy được trả trong  giờ đầu. Nếu trong tuần đó bạn Hoàng được trả chín trăm hai
mươi nghìn đồng thì bạn ấy đã phải làm thêm bao nhiêu giờ?

Câu 2: Cho đường tròn . Khi đó dây lớn nhất của đường tròn  có độ dài là:

Câu 3: Dây AB của đường tròn  có độ dài là . Tính hoảng cách từ O đến AB.

Câu 4: Kết quả của phép tính  với  là

Câu 5: Cho biểu thức . Tìm  để 

Câu 6: Cho vuông tại có , . Tính độ dài đoạn thẳng BC (làm tròn
đến chữ số thập phân thứ hai)

-------------- HẾT ---------------
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PHẦN ĐÁP ÁN
Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọ

n
D C D C D C D C D D C C

             
Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

       
 

Câu
13

Câu
14

Câu
15

Câu
16        

        a) S Đ S S        
        b) Đ Đ Đ Đ        
        c) Đ S S S        
        d) Đ S Đ Đ        
                         
Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
      Câu 17 18 19 20 21 22      

     
Chọ

n
4 8 4 0 2 6,64

     

PHẦN LỜI GIẢI

Câu 1: D
Lời giải: 

Để đường thẳng  song song với trục tung khi  suy ra 

Câu 2: C
Lời giải: 

Xét tam giác MNP vuông tại M có:  

Câu 3: D
Lời giải: 
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42°

C

A B

Ta có chiều cao cột đèn là  và  

Xét tam giác  vuông tại  có:  .

Vậy cột đèn cao .
Câu 4: C
Lời giải: 

Có  > 1 với mọi x ≥0
Câu 5: D
Lời giải: 

Ta có 

Câu 6: C
Lời giải: 

Câu 7: D
Lời giải: 

Câu 8: C
Lời giải: 

Bán kính của đường tròn đó là 

Độ dài cung tròn  của một đường tròn có đường kính bằng: 

Câu 9: D
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Lời giải: 

Hai tiếp tuyến  của đường tròn cắt nhau tại 

 là tia phân giác của 

Câu 10: D
Lời giải: 

O

C

B

A

Tam giác  vuông tại  có góc  nên nó là tam giác vuông cân

Câu 11: C
Lời giải: 

Chiều dài và chiều rộng mới của khu vườn hình chữ nhật lên lượt là  và 

Vì sau khi tăng chu vi của khu vườn là  nên 

Câu 12: C
Lời giải: 
Ta có: chuyển từ vế trái sang vế phải ta được: -
Nhân cả hai vế với  ta được: 
Câu 13: SDDD
Lời giải: 
Sử dụng máy tính cầm tay kiểm tra

Câu 14: DDSS
Lời giải: 
Dựa vào quy tắc khử mẫu của biểu thức lấy căn.
Câu 15: SDSD
Lời giải: 
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Xét  có  là trung điểm của  nên  là đường trung tuyến của . Do đó ý d 
đúng.

Xét  có 

 cân tại  

Xét  có 

 cân tại  

Mà 

  vuông tại .

Xét  cân tại 

Mà  (cmt) nên 

 tại  mà  nên  là tiếp tuyến của  nên ý a đúng.

Tương tự ta có  tại  mà  nên  là tiếp tuyến của  nên ý b sai.

Vì chưa có  là trung điểm của  nên chưa thể khẳng định  là là đường trung bình của 

hình thang  nên ý c sai.
Câu 16: SDSD
Lời giải: 
Điều kiện xác định:  và .

Quy đồng và khử mẫu, ta được: 
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Suy ra 

 (không thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
Điều kiện xác định của phương trình là:  và  là khẳng định đúng.
Chọn: Đ
Phương trình đã cho vô nghiệm là khẳng định đúng.
Chọn: Đ

 là một nghiệm của phương trình đã cho là khẳng định sai.
Chọn: S
Phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là khẳng định sai.

Chọn: S
Câu 17: 4
Lời giải: 
Gọi số giờ bạn Hoàng phải làm thêm trong tuần là:   (giờ) ( ).
Số tiền mỗi giờ làm việc trong giờ đầu là:   (đồng/giờ).
Số tiền bạn nhận được khi tăng ca là:   (đồng/giờ).
Theo bài ra ta có phương trình:   suy ra (thỏa mãn)
Vậy bạn Hoàng đã làm thêm  giờ.
Câu 18: 8
Lời giải: 

Kẻ  tại  suy ra  là trung điểm .

Xét tam giác  vuông tại  có .

Theo định lí Pytago ta có: 
Mà  là trung điểm của  nên 
Vậy 
Câu 19: 4
Lời giải: 
+ Kẻ  vuông góc với . 
+  có   nên  cân tại . Mà  là đường cao nên  đồng thời là

đường trung tuyến ứng với cạnh . Khi đó 

+ Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông  ta có:    
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Từ đó suy ra = = 
Câu 20: 0
Lời giải: 

Câu 21: 2
Lời giải: 

Câu 22: 6,64
Lời giải: 

Xét vuông tại nên 

Áp dụng định lý Pytago ta có 
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